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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:  42/KH-UBND

	               Tuyên Quang, ngày 28 tháng 02 năm 2022


KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Thông báo số 12/TB-VPCP ngày 11/01/2022 
của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang 

Thực hiện Thông báo số 12/TB-VPCP ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang,
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Thống nhất nhận thức và hành động, đề ra kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 và trong thời gian tới theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 12/TB-VPCP ngày 11/01/2022 của Văn phòng Chính phủ.
Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp; phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cấp, ngành, đơn vị gắn với kiểm tra, đánh giá theo định kỳ việc triển khai thực hiện.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

1.1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, phải luôn bám sát đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
1.2. Phải bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để cụ thể hoá đường lối, chính sách của Đảng, nhất là về 03 đột phá chiến lược, 06 nhiệm vụ trọng tâm và 12 chương trình công tác lớn; kiên định mục tiêu xuyên suốt nhưng phải linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm hiệu quả, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm trong tổ chức thực hiện; phát huy tiềm năng, thế mạnh, khắc phục những hạn chế, bất cập để phát triển nhanh và bền vững.
1.3. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về “Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, các ngành và bảo đảm thực hiện thành công công tác phòng, chống dịch bệnh, tiếp tục phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, không làm đứt gãy các hoạt động sản xuất, kinh doanh và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Quyết liệt, thần tốc hơn nữa việc thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc-xin, phấn đấu hoàn thành sớm hơn mục tiêu Chính phủ đã đề ra. Chủ động tăng cường y tế dự phòng và y tế cơ sở.

1.4. Tập trung hoàn thành công tác lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong Quý I năm 2022; kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống về lịch sử cách mạng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, bám sát tình hình thực tiễn để xác định rõ những hạn chế, bất cập, mâu thuẫn, thách thức, từ đó tìm ra giải pháp khắc phục, nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng phát triển nhanh và bền vững, đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên, nâng cao hiệu quả đầu tư và mở ra không gian mới để phát triển nông, lâm nghiệp chất lượng cao, công nghiệp, dịch vụ, du lịch gắn với truyền thống văn hoá, lịch sử và lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, danh lam thắng cảnh.

1.5. Phát huy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, tích cực chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động để thu hút, huy động các nguồn lực xã hội; đẩy mạnh đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân và kích hoạt các nguồn lực xã hội; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Tuyên Quang.

1.6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số PAR Index, SIPAS. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hoá trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 
1.7. Chú trọng quy hoạch, phát triển hạ tầng xã hội, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá; ưu tiên nguồn lực cho các vùng sâu, vùng xa để góp phần xoá đói, giảm nghèo, chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ sức khoẻ của nhân dân; nâng cao chất lượng và số lượng nguồn nhân lực; phát huy giá trị bản sắc văn hoá đặc thù, truyền thống cách mạng của Tuyên Quang.

1.8. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.

1.9. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc, giữ vững quốc phòng, bảo đảm an ninh, ổn định trật tự an toàn xã hội.

2. Về triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh
2.1. Về đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai
- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông : Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đồng thời, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với tỉnh Phú Thọ để xác định phần vốn ngân sách địa phương của tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Phú Thọ bố trí cho việc thực hiện dự án.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan, chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan để thống nhất nguồn vốn Trung ương hỗ trợ cho Dự án (khoảng 50% phần điều chỉnh tăng thêm, tương ứng khoảng 300 tỷ đồng).
- Các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh tích cực, chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trong việc triển khai thực hiện. 

2.2. Về đề nghị sớm triển khai đầu tư dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải và các Sở, Ban, ngành của tỉnh tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất nội dung với tỉnh Hà Giang làm việc với các Bộ: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để thống nhất về cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tiến độ, quy mô và nguồn vốn đầu tư Dự án báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ban, ngành của tỉnh tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện các thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng để triển khai Dự án ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tích cực, chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trong việc triển khai thực hiện. Đồng thời, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng,… phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang triển khai Dự án ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
2.3. Về bổ sung quy hoạch 06 Khu công nghiệp mới và mở rộng Khu công nghiệp Long Bình An
- Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lập hồ sơ, thủ tục Quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Long Bình An; hồ sơ thành lập mới các Khu công nghiệp sau khi Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Lập hồ sơ Quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Long Bình An, hồ sơ thành lập mới các Khu công nghiệp theo quy định và lộ trình phù hợp.
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Cập nhật, bổ sung Quy hoạch các Khu công nghiệp sau khi Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang được phê duyệt vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật; quản lý chặt chẽ diện tích đất các khu vực này, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình trái phép.

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2.4. Về đề nghị phê duyệt quy hoạch mở rộng 01 tổ máy của nhà máy Thuỷ điện Tuyên Quang trong giai đoạn 2021-2025 
- Sở Công Thương: Là cơ quan đầu mối, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ; đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Công ty Thủy điện Tuyên Quang tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung báo cáo, đề nghị Bộ Công Thương quy hoạch mở rộng 01 tổ máy của Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang vào Quy hoạch điện VIII, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương trong việc thực hiện.
2.5. Về các dự án phục hồi, bảo tồn, tôn tạo: Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương; Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, huyện Chiêm Hoá; Khu di tích cách mạng Lào, huyện Yên Sơn
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan trong tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc hoàn thiện các thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt các Dự án nêu trên theo đúng thẩm quyền; tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan ưu tiên, bố trí vốn hỗ trợ thực hiện các Dự án phục hồi, bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt (trong đó ưu tiên hỗ trợ khoảng 50% kinh phí cho Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương). 
- Ủy ban nhân dân các huyện: Sơn Dương, Yên Sơn và Chiêm Hóa theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan của tỉnh trong việc triển khai, thực dự án.

2.6. Về dự án Khu đô thị Đông Sơn và dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm
Sở Kế hoạch và Đầu tư: Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan trong tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư của 02 dự án Khu đô thị Đông Sơn và Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm. Đồng thời, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan về việc thẩm định dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2.7. Về đề nghị vay vốn ODA của Quỹ EDCF (Hàn Quốc) để  đầu tư Dự án xây dựng cầu Trường Thi, cầu Minh Xuân bắc qua sông Lô tại thành phố Tuyên Quang và Dự án xây dựng đường từ trung tâm thành phố Tuyên Quang đi khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm.
- Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài: Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Đề xuất 03 dự án nêu trên, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xem xét, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất Dự án theo quy định.
- Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tích cực, chủ động phối hợp với Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài trong việc triển khai thực hiện các dự án nêu trên.
2.8. Về việc lập Đề án nâng cao năng lực của ngành y tế tỉnh Tuyên Quang
Sở Y tế là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập Đề án nâng cao năng lực của ngành y tế tỉnh Tuyên Quang trên cơ sở lồng ghép các nguồn lực, ưu tiên bố trí nguồn vốn của Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội (sau khi được phê duyệt). Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đảm bảo quy định. 
(Cụ thể có biểu phân công nhiệm vụ kèm theo Kế hoạch)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch này, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực phân công trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện, giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng quý, 6 tháng và hàng năm xác định rõ từng nội dung, nhiệm vụ, biện pháp cụ thể. 
Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng, quý, 06 tháng và hằng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của ngành mình, cấp mình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp).

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ trước ngày 25 hằng tháng, quý, 6 tháng và hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;                (Báo cáo)

- Thường trực HĐND tỉnh;   

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang;

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;

- Các sở, ban, ngành;

- UBND huyện, thành phố;

- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;

- Trưởng phòng khối NCTH;

- Lưu: VT-TH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Văn Sơn


Một số nhiệm vụ chủ yếu triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh

(Kèm theo Kế hoạch số: 42/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
	STT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Cơ quan phối hợp thực hiện 
	Thời gian hoàn thành 
	Ghi chú

	1
	Về đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Thủ tướng Chính phủ.
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 02
 năm 2022
	 

	1.2
	Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan để thống nhất nguồn vốn Trung ương hỗ trợ cho Dự án (khoảng 50% phần điều chỉnh tăng thêm, tương ứng khoảng 300 tỷ đồng)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 02 năm 2022 
	 

	1.3
	Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với tỉnh Phú Thọ để xác định phần vốn NSĐP của tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Phú Thọ bố trí cho Dự án.
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh
	 Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 02 năm 2022 
	 

	1.4
	Rà soát các nguồn vốn ngân sách địa phương để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí cho dự án đảm bảo theo đúng quy định; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiếp tục bố trí đủ phần vốn ngân sách trung ương cho Dự án.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Năm 2022 và các năm tiếp theo
	 

	2
	Về đề nghị sớm triển khai đầu tư dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất nội dung với tỉnh Hà Giang để làm việc với các Bộ: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để thống nhất về cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tiến độ, quy mô và nguồn vốn đầu tư Dự án báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Giao thông Vận tải,  BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 02 năm 2022 
	 

	2.2
	Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện các thủ tục đầu tư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai Dự án ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh
	Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan, 
	Năm 2022 và các năm tiếp theo
	 

	3
	Về bổ sung quy hoạch 06 Khu công nghiệp mới và mở rộng Khu công nghiệp Long Bình An
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Mở rộng Khu công nghiệp Long Bình An
	 
	 
	 
	 

	a
	Lập quy hoạch xây dựng mở rộng Khu công nghiệp Long Bình An
	 
	 
	 
	Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh 

	-
	Lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện lập quy hoạch trình thẩm định, phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện
	Sở Công Thương
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý II năm 2022
	

	-
	Thực hiện công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
	Sở Công Thương
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý II năm 2022
	

	-
	Lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng
	Sở Công Thương
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý II năm 2022
	

	- 
	Điều tra, khảo sát thực địa; thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội, quy hoạch tỉnh và quy hoạch phát triển ngành có liên quan để lập đồ án quy hoạch xây dựng; Lập đồ án quy hoạch xây dựng
	Sở Công Thương
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý III năm 2022
	

	-
	Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng
	Hội đồng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý III năm 2022
	

	b
	Tham mưu đề xuất UBND tỉnh kế hoạch làm việc với Bộ Công Thương, các Bộ có liên quan và Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương mở rộng Khu công nghiệp Long Bình An 
	Sở Công Thương
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Dự kiến Quý II năm 2022
	

	3.2
	Về bổ sung quy hoạch 06 Khu công nghiệp mới
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Thành lập Khu công nghiệp Nhữ Khê - Đội Cấn
	 
	 
	 
	 

	a
	Lập quy hoạch phân khu chức năng Khu công nghiệp Nhữ Khê - Đội Cấn
	 
	 
	 
	Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh 

	-
	Lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện lập quy hoạch phân khu trình thẩm định, phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện
	Sở Công Thương
	Ban quản lý các Khu công nghệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý II năm 2022
	

	-
	Thực hiện công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
	Sở Công Thương
	Ban quản lý các Khu công nghệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý II năm 2022
	

	-
	Lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng
	Sở Công Thương
	Ban quản lý các Khu công nghệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý III năm 2022
	

	-
	Điều tra, khảo sát thực địa; thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội, quy hoạch tỉnh và quy hoạch phát triển ngành có liên quan để lập đồ án quy hoạch xây dựng; Lập đồ án quy hoạch xây dựng
	Sở Công Thương
	Ban quản lý các Khu công nghệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý III năm 2022
	

	-
	Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng
	Hội đồng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt
	Ban quản lý các Khu công nghệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý IV năm 2022
	

	b
	Tham mưu đề xuất UBND tỉnh kế hoạch làm việc với Bộ Công Thương, các Bộ có liên quan và Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Nhữ Khê - Đội Cấn
	Sở Công Thương
	Ban quản lý các Khu công nghệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Dự kiến Quý II năm 2022
	

	3.2.2
	Lập quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Nam Sơn Dương
	Sở Công Thương
	Ban quản lý các Khu công nghệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Dự kiến năm 2023
	 

	3.2.3
	Lập quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Tam Đa
	Sở Công Thương
	Ban quản lý các Khu công nghệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Dự kiến năm 2024
	 

	3.2.4
	Lập quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Nhữ Khê
	Sở Công Thương
	Ban quản lý các Khu công nghệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Dự kiến năm 2024
	 

	3.2.5
	Lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Tân Long
	Sở Công Thương
	Ban quản lý các Khu công nghệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Dự kiến năm 2025
	 

	3.2.6
	Lập quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Thái Sơn - Tân Long
	Sở Công Thương
	Ban quản lý các Khu công nghệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Dự kiến năm 2025
	 

	4
	Về đề nghị phê duyệt quy hoạch mở rộng 01 tổ máy của nhà máy Thuỷ điện Tuyên Quang trong giai đoạn 2021-2025 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung báo cáo, đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan bổ sung, quy hoạch Dự án mở rộng 01 tổ máy của Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch điện VIII), thời gian thực hiện giai đoạn 2021-2025 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
	Sở Công Thương
	Công ty Thủy điện Tuyên Quang; các cơ quan đơn vị, có liên quan của tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Na Hang
	Quý I năm 2022
	 

	 
	CHủ động làm việc và tham mưu đề xuất UBND tỉnh kế hoạch làm việc với Bộ Công Thương và các Bộ có liên quan, Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), trong đó bổ sung Dự án mở rộng 01 tổ máy của Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang quy hoạch vào thời gian thực hiện giai đoạn 2021 – 2025
	Sở Công Thương
	Công ty Thủy điện Tuyên Quang; các cơ quan đơn vị, có liên quan của tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Na Hang
	Dự kiến Quý II năm 2022
	 

	 
	 Làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để sớm Lập và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
	Sở Công Thương
	Công ty Thủy điện Tuyên Quang; các cơ quan đơn vị, có liên quan của tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Na Hang
	Dự kiến Quý III năm 2022
	 

	-
	Chủ động làm việc và tham mưu đề xuất UBND tỉnh kế hoạch làm việc với Bộ Công Thương và các Bộ có liên quan, Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng 01 tổ máy của Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang 
	Sở Công Thương
	Sở Công thương; các Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; UBND huyện Na Hang
	Quý IV năm 2022
	 

	 
	Chủ động phối hợp với Tập đoàn điện lực Việt Nam trong việc lập hồ sơ dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi
	Sở Công Thương
	các Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; UBND huyện Na Hang
	Quý IV năm 2022
	 

	-
	Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến tham gia thẩm định dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án mở rộng 01 tổ máy của Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang khi có ý kiến đề nghị của Bộ Công Thương
	Sở Công Thương
	Các Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; UBND huyện, Thành phố; Công ty Thủy điện Tuyên Quang
	Quý IV năm 2023
	 

	-
	Chủ động phối hợp với Tập đoàn điện lực Việt Nam để sớm phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
	Sở Công Thương
	Các Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; UBND huyện, Thành phố; Công ty Thủy điện Tuyên Quang
	Quý II năm 2023
	 

	-
	Phối hợp với Tập đoàn điện lực Việt Nam hoàn thiện các hồ sơ khởi công xây dựng công trình
	Sở Công Thương
	Các Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; UBND huyện, Thành phố; Công ty Thủy điện Tuyên Quang
	Quý III năm 2023
	 

	-
	Phối hợp với Tập đoàn điện lực Việt Nam hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để phát điện
	Sở Công Thương
	Các Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; UBND huyện, thành phố; Công ty Thủy điện Tuyên Quang
	Quý IV năm 2025
	 

	5
	Về các dự án phục hồi, bảo tồn, tôn tạo: Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương; Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, huyện Chiêm Hoá; Khu di tích cách mạng Lào, huyện Yên Sơn
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Dự án phục hồi, bảo tồn, tôn tạo: Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương
	 
	 
	 
	 

	-
	Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan ưu tiên, bố trí vốn hỗ trợ thực hiện các Dự án phục hồi, bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt (trong đó ưu tiên hỗ trợ khoảng 50% kinh phí cho Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương). 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính và các cơ quan đơn vị có liên quan
	Tháng 02 năm 2022
	 

	-
	Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; các cơ quan đơn vị có liên quan
	Tháng 3 năm 2022
	 

	-
	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Xây dựng; các cơ quan đơn vị có liên quan
	Tháng 10 năm 2022
	 

	5.2
	Dự án phục hồi, bảo tồn, tôn tạo: Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, huyện Chiêm Hoá
	 
	 
	 
	 

	-
	Hoàn thành lập Quy hoạch dự án.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 5 năm 2022
	 

	-
	Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 5 năm 2023
	 

	-
	Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 6 năm 2023
	 

	5.3
	Về các dự án phục hồi, bảo tồn, tôn tạo: Khu di tích cách mạng Lào, huyện Yên Sơn
	 
	 
	 
	 

	-
	Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bố trí kinh phí từ Chương trình mục tiêu phát triển văn hoá để triển khai dự án.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 11 năm 2022
	 

	-
	Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 3 năm 2023
	 

	-
	Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 8 năm 2023
	 

	6
	Về dự án Khu đô thị Đông Sơn và dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm
	 
	 
	 
	 

	 
	Hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư của 02 dự án Khu đô thị Đông Sơn và Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm; đồng thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan về việc thẩm định dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các Sở, ban, ngành cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 02 năm 2022
	 

	7
	Về đề nghị vay vốn ODA của Quỹ EDCF (Hàn Quốc) để  đầu tư Dự án xây dựng cầu Trường Thi, cầu Minh Xuân bắc qua sông Lô tại thành phố Tuyên Quang và Dự án xây dựng đường từ trung tâm thành phố Tuyên Quang đi khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm. 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Dự án xây dựng cầu Trường Thi, cầu Minh Xuân bắc qua sông Lô tại thành phố Tuyên Quang
	 
	 
	 
	 

	-
	Xây dựng đề xuất dự án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan thẩm định 
	Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 03 năm 2022
	 

	-
	Hoàn thiện Đề xuất dự án sau khi có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan
	Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 5 năm 2022
	 

	-
	Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất Dự án theo quy định.
	Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 10 năm 2022
	 

	-
	Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan xem xét, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
	Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Từ tháng 04 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023
	 

	-
	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, gửi Hội đồng thẩm định của tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định đầu tư dự án
	Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Từ tháng 06 năm 2024 đến tháng 08 năm 2024
	 

	-
	Ký kết hiệp định
	 
	Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND huyện, thành phố
	Năm 2024
	(Bộ Tài chính ký hiệp định)

	-
	Triển khai thực hiện Dự án
	Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài
	Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND huyện, thành phố
	Năm 2024-2027
	 

	7.2
	Dự án xây dựng đường từ trung tâm thành phố Tuyên Quang đi khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm
	 
	 
	 
	 

	-
	Xây dựng đề xuất dự án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan thẩm định 
	Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 02 năm 2022
	 

	-
	Hoàn thiện Đề xuất dự án sau khi có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan
	Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 05 năm 2022
	 

	-
	Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất Dự án theo quy định.
	Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 10 năm 2022
	

	-
	Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan xem xét, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
	Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Từ tháng 02 nam 2023 đến tháng 08 năm 2023
	

	-
	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, gửi Hội đồng thẩm định của tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định đầu tư dự án
	Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 11 năm 2023
	

	-
	Ký kết hiệp định
	 
	Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND huyện, thành phố
	Năm 2023
	

	-
	Triển khai thực hiện Dự án
	Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài
	Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND huyện, thành phố
	Năm 2023-2026
	

	8
	Về việc lập Đề án nâng cao năng lực của ngành y tế tỉnh Tuyên Quang
	 
	 
	 
	

	8.1
	Lập Đề án nâng cao năng lực của ngành y tế tỉnh Tuyên quang trên cơ sở lồng ghép các nguồn lực, ưu tiên bố trí nguồn vốn của Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội (sau khi được phê duyệt), gửi xin ý kiến góp ý của các ngành
	Sở Y tế
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 02 năm 2022
	

	8.2
	Hoàn thiện Đề án theo ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
	Sở Y tế
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 03 năm 2022
	

	8.4
	Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án, Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án. Đồng thời, chủ trì, tham mưu, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án theo quy định
	Sở Y tế
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Năm 2022-2025
	



